Đề cương hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH VÀ CƠ SỞ
I. Thông tin về cơ sở

1. Các thông tin chung về cơ sở: 

Thông tin về chủ cơ sở, địa chỉ và phương tiện liên lạc; họ tên và chức danh của người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở; vị trí địa lý cơ sở, địa chỉ, quyết định thành lập,….

2. Hoạt động lưu giữ, bốc dỡ hàng hóa sản phẩm dầu mỏ:

Quá trình vận chuyển, nhập hàng, xuất hành, thống kê về số lượng hàng hóa trong 5 nằm gần nhất hoặc từ ngày thành cơ sở đối với các cơ sở được thành lập sau năm 2010.
II. Mục đích, phạm vi Kế hoạch

Phạm vị kế hoạch bao gồm cả khu vực chịu tác động của sự cố tràn dầu chứ không chỉ bó hẹp tại diện tích mặt bằng của đơn vị. Phải cung cấp sơ đồ/bản đồ mặt bằng của đơn vị, cơ sở pháp lý việc sử dụng mặt bằng của đơn vị.

III. Cơ sở pháp lý

Cung cấp các văn bản được sử dụng để xây dựng bản kế hoạch, văn bản phải trích dẫn đầy đủ, chính xác.

IV. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội:

Mô tả những đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội quan trọng trong phạm vi kế hoạch đã được xác định ở mục 1.2. 

CHƯƠNG 2
ĐÁNH GIÁ NGUỒN TIỀM ẨN GÂY RA SỰ CỐ TRÀN DẦU
I. Thống kê các sự cố tràn dầu đã xảy ra tại đơn vị:
Mô tả một cách chi tiết các sự cố đã xảy ra tại đơn vị (nếu có): thời gian, nguyên nhân, khối lượng dầu tràn, công tác ứng phó, đối tượng bị tác động, thiệt hại.

II. Thiết kế công trình và những tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ sở

Mô tả và đính kèm bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thiết kế, các tiêu chuẩn khác nhằm đảm bảo an toàn công trình và quá trình vận hành  

Tổng sức chứa, các loại sản phẩm dầu của cơ sở 

III. Nguồn tiềm ẩn gây sự cố tràn dầu:

Xác định các vị trí/công đoạn có thể gây ra sự cố: Xác định sự cố tràn dầu tại vị trí nào, số lượng đầu tối đa, cơ sở lý giải số lượng dầu tối đa tràn ra ngoài.

Nguyên nhân gây ra sự cố: mô tả chi tiết nguyên nhân gây ra sự cố tại từng vị trí/công đoạn bao gồm nguyên nhân chủ quan (quá trình vận hành, lỗi kỹ thuật,…) và nguyên nhân khách quan (thiên tai, tai nạn,..)

Ví dụ: trong khi bơm xuất hàng vào xe ô tô, do nhân viên không trực tiếp giám sát đã để dầu tràn bình và tràn ra ngoài, do vòi bơm có van tự động đóng nên chỉ sau 1 phút van sẽ đóng số lượng dầu tối đa có thể tràn ra ngoài là 50 lít.

IV. Xác định quy mô/mức độ: 

Quy mô sự cố của đơn vị được xác định trên cơ sở tổng lượng dầu tràn tối đa tại tất cả các nguồn tiềm ẩn (vì sự cố tràn dầu có thể xảy ra đồng thời tại nhiều vị trí)

Vì dụ: tại cơ sơ BM xác định 2 nguồn tiềm ẩn dầu tràn tại hai vị trí A và B. Vị trí A lượng dầu tràn có thể từ 2 đến 12 tấn, vị trí B lượng dầu tràn có thể từ 2 đến 15 tấn. Vậy quy mô sự cố của đơn vị là quy mô trung bình với tổng lượng dầu tràn tối đa là 27 tấn.

V. Mô tả các diễn biến của sự cố:
Xác đinh hướng chảy/di chuyển của dầu tràn: đối với từng loại sự cố, từng quy mô sau khi tràn ra ngoài dầu sẽ chảy/di chuyển đến đâu

Tác động của sự cố: đối với từng loại sự cố, từng quy mô dầu tràn sẽ ảnh hưởng/tác động đến những đối tượng nào. Mô tả chi tiết về các khu vực, đối tượng  có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu do cơ sở gây ra.

CHƯƠNG 3
NGUỒN LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CỦA ĐƠN VỊ
I. Đánh giá nguồn lực hiện tại của đơn vị

1. Nguồn lực trang thiết bị

Thống kê số lượng trang thiết bị hiện có của đơn vị

Đánh giá về trang thiết bị hiện tại có đảm bảo cho việc ứng phó sự cố tràn dầu với quy mô sự cố đã được xác định ở phần Quy mô sự cố.

2.Nguồn nhân lực:

Thống kê nguồn nhân lực phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu: số lượng bao nhiêu người, có quyết định thành lập/văn bản phân công nhiệm vụ

Đánh giá về nguồn nhân lực của đơn vị hiện tại có đảm bảo cho việc ứng phó sự cố tràn dầu với quy mô sự cố đã được xác định ở phần Quy mô sự cố.

II. Giải pháp đảm bảo nguồn lực ứng phó sự cố

Đơn vị có thể lực chọn giải pháp đầu tư xây dựng nguồn lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị cung ứng dịch vụ

Nếu đầu tư nguồn lực:

Đầu tư trang thiết bị: bảng kê danh sách trang thiết bị, cơ sở để xây dựng bản danh sách

Xây dựng nguồn nhân lực: giải pháp xây dựng nguồn lực (thành lập đội ứng phó sự cố, tổ chức huấn luyện, diễn tập,…), huy động nguồn lực từ bên ngoài (huy động ai, bằng cách nào, cơ sở nào để huy động họ)

Nếu ký kết hợp đồng: 

Yêu cầu về hồ sơ năng lực, cách thức bố trí lực lượng, trang thiết bị để triển khai ứng phó sự cố.

CHƯƠNG 4
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Phần này xác định kế hoạch ứng phó sự cố tại đơn vị bao gồm quy trình ứng phó sự cố, trách nhiệm, hành động của từng cá nhân đối với từng nguồn tiềm ẩn đã xác định ở phần…. 

I.Quy trình ứng phó sự cố
Quy trình tổng thể

Quy trình báo động

Quy trình thông báo

Quy trình tổ chức, triển khai ứng phó

Quy trình huy động lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ

Danh sách liên lạc: Danh sách liên lạc nội bộ; liên lạc bên ngoài.

II. Phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ/trách nhiệm cho từng các nhân cụ thể tại đơn vị: ai chỉ huy hiện trường, ai thông báo với cơ quan chức năng, ai tổ chức ứng phó….

III. Kịch bản tổ chức ứng phó:
Kế hoạch phải bao gồm tất cả các kịch bản có thể xảy ra tại cơ sở.

Các kịch bản tương ứng với nguồn tiềm ẩn, quy mô sự cố và bao gồm cả kịch bản nhiều sự cố xảy ra đồng thời.

Ví dụ đơn vị xác định tại đơn vị có 3 nguồn tiềm ẩn tràn dầu gồm: tràn dầu do lỗi kỹ thuật khi bơm xuất hành, lỗi kỹ thuật khi nhập hàng và sự cố do rò rỉ đường ống. Kế hoạch ứng phó sự cố của đơn vị phải xây dựng kịch bản cho cả 3 nguồn tiềm ẩn/loại sự cố nêu trên. Kịch bản phải xác định rõ quy trình ứng phó, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể.

IV. Đánh giá thiệt hại và bồi thường:
Cơ sở pháp lý

Thủ tục và hồ sơ pháp lý bồi thường.
Cam kết tài chính đảm bảo tài chính đến bù thiệt hại.

CHƯƠNG 5
THỰC HIỆN VÀ CẬP NHẬT  KẾ HOẠCH 
I. Thực hiện kế hoạch:

Xác định thời gian cụ thể thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt:

· Kế hoạch mua sắm trang thiết bị

· Kế hoạch ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ sẵn sàn ứng phó

· Kế hoạch đào tạo, diễn tập

· Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị

· Kế hoạch đảm bảo nguồn tài chính

II. Cập nhật kế hoạch:

Hàng năm cập nhật các nội dung mới của kế hoạch ví dụ sự thay đổi của nguồn nhân lực, thay đổi về trang thiết bị, các văn bản hành chính mới được ban hành,…
